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PALEOZOI
Các mục từ: 1. P aleozoi (N guyên đại - G iới); 2. C am bri (K ỷ  - H ệ); 3. O rd o v ic  (K ỷ - Hệ); 4. S ilu r (K ỷ - Hệ); 
5. Devon (Kỷ - Hệ); 6. C arbon (Kỷ - Hệ); 7. Perm i (K ỷ - Hệ).

Paleozoi
(N g u y ê n  đ ạ i -  G iớ i)

T ố n g  D u y  T h a n h .  K h o a  Đ ịa  c h ấ t ,

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN).

Giới thiệu

N guyên đại Paleozoi (hay nguyên  đại Cô sinh) là 
m ột giai đoạn  lớn trong lịch sử  Trái Đ ât kéo dài gần 
300 triệu năm  (bắt đầu  từ  cách nay 542 tr. năm  và kết 
thúc cách nay 251 tr. năm). Paleozoi là nguyên  đại 
đầu  cua Liên nguyên  đại Phanerozoi, tiếp nối 
nguyên  đại N eoproterozoi và sau nó là nguyên đại 
M esozoi (Trung sinh) rồi đến  Kainozoi (Tân sinh). 
N ét đặc trưng  cùa nguyên  đại này là có th ế  giới sinh 
vật cô xưa, tên gọi nguyên  đại Paleozoi hay nguyên 
đại Cổ sinh cũng th ể  h iện  đặc điểm  này  -  chừ 
Paleozoi xuất p h á t từ  tiếng Hy Lạp cổ: palaios 
(7iaẢaióg) là "cổ xưa" và 2oe (ícorị) -  "sự sống").

N hờ phát h iện  nh iều  hóa thạch bảo tổn tốt trong 
đá mà lịch sừ  Paleozoi được nghiên cứu chi tiết hơn 
hắn  các giai đoạn  dài trước đó  của lịch sử  Trái Đâ't. 
N guyên  đại này được phân  làm 6 kỷ, tử  cô đến  trẻ 
gồm  các kỷ C am bri, O rdovic, Silur, Devon, C arbon 
và Permi. Các đá được h ình  thành  trong m ỗi kỷ 
được gọi là hệ và hệ có cùng tên với kỷ, do  đó các hệ 
cũng có tên gọi là C am bri, O rdovic, Silur, Devon, 
C arbon và Permi.

Trong Paleozoi, chuyến động của các m ảng thạch 
quyển đã làm thay đổi bề m ặt Trái Đ ât và theo đó  là 
sự  thay đối các đại dương  làm cho các dòng biển và 
khí quyến cũng thay đổi. Tất cả nhũng  sự  thay đối 
này dẫn đến thay đối điểu kiện môi trường sống, làm 
động lực cho sự  biến đổi và tiến hóa th ế  giới sinh vật.

N hiêu sự  kiện kiến tạo lớn đã d iễn  ra trong 
Paleozoi. Từ C am bri các m àng thạch quyến tách ra 
từ  siêu lục đ ịa Pannotia (ờ cuối nguyên  đại 
N eoproterozoi) h ình  thành  lục địa G ondw ana ở bán 
câu nam  và các lục địa Baltica, Laurasia và Siberia ở 
bán cẩu bắc, cách nhau  bằng các đại dư ơ ng  (như  
Iapetus, Rhea). C huyên động hội tụ và tách giãn các 
m ảng thạch quyến  lại làm cho các lục địa nói trên di 
chuyên xích lại gần nhau, dẫn đến các m áng xô hủc 
nhau tạo thành  hoạt động  tạo núi C aledoni trong các 
kỷ O rdovic và Silur. C ũng tương tự  n h ư  vậy, quá 
trình chuyên động  hội tụ các m ảng tiếp diên trong 
các ky Devon, C arbon và Permi, dẫn  đến  hoạt động 
tạo núi H ercyni (hay Varisi) ở cuôì nguyên đại 
Paleozoi. Các m àng lục địa liên kết với nhau đê cuối

n g u y ên  đại h ình  th àn h  m ột siêu  lục đ ịa duy  nhất 
trên  b ể  m ật Trái Đ ât gọi là Pangea (Toàn lục). Khi 
đó, trên  b ề  m ặt T rái Đ ât cũng  chi có m ột đại dương  
d u y  n h ấ t và kh ổ n g  lố gọi là P an thalassa  (Toàn đại 
d ư ơ n g ) bao  q u a n h  siêu lục đ ịa  Pangea.

Tiến  hóa s inh  g iớ i tro n g  P aleozoi

Sinh vật đ ã  xuâ t h iện  tử  lâu trước Paleozoi, 
n h ư n g  ngay  ờ N eop ro te ro zo i m uộn , sát trước 
Paleozoi, s inh  vật cũng  vẫn  còn rất n g u y ên  thuỷ và 
thư a  thớt, di tích hóa thạch  không  nh iều . M ột bước 
n g o ặ t tro n g  lịch sử  p h á t triển  sinh  giới là ngay từ  
đ ẩ u  Paleozoi đ ã  d iên  ra sự  "b ù n g  nô" trong quá 
trìn h  tiến  hóa và p h á t triển  đa d ạn g  n h an h  chóng 
của đ ộ n g  vật đ a  bào; p h ổ  biến  nhâ't là Bọ ba thủy 
[H .l]. P hân  lớn n h ừ n g  n g àn h  đ ộ n g  vật đ a  bào dà 
xua't h iện  chi tro n g  vòng  m ột số  triệu  năm .

Hình 1. Bọ ba thùy Paradoxides trong Cambri.

Sự  xuâ t h iện  đ ộ t ng ộ t và đ a  d ạ n g  của sinh giới ở 
đ ầu  Paleozoi là m ộ t vấn  đ ể  lớn của lịch sừ  tiến hóa 
sinh  v ậ t m à đ ến  nay  v ẫn  chưa có lời giải thoa đáng. 
Yếu tố  q u an  trọ n g  thúc  đẩy  sự  đa d ạ n g  hóa sinh giới 
ờ  đ ầ u  C am bri là siêu lục đ ịa  P anno tia  vờ  vào cuôi 
N eo p ro te ro zo i đ ê  h ìn h  th àn h  n h iều  lục đ ịa  phân  b ố  
g ần  dọc  theo  hai bên xích đ ạo  cô làm  cho các biến 
p h ân  cách với n h au . T rong  đ iều  kiện khí hậu âm của 
v ù n g  xích đ ạo  và cận xích đạo, m ột nhóm  sẽ phá t 
tán, d i cư  đ ến  các v ù n g  biến nô n g  và tro n g  quá trình  
đ ó  c h ủ n g  tiến  hóa, n h iều  g iống  loài m ới xuâ t hiện rồi 
lại p h á t tán  trờ  lại nơi c h ú n g  xuấ t nguồn . Q uá trình  
cứ  tiếp  d iên  và thông  qua  các b iển  thông  thương
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n h au  nên  sinh  giới n h an h  chóng ph o n g  p h ú  cà vê' 
sinh khối và đa d ạn g  v ể  g iống  loài.

Sinh v ậ t của Paleozoi còn rât đ ơ n  g iản  và cô xưa 
so với các giai đ o ạn  lịch sừ  đ ịa chât sau  đó. Q uá 
trình  tiến  hóa và p h á t triển  đ a  d ạn g  của sinh  giới 
Paleozoi d iễn  ra tro n g  su ố t gẩn  300 tr. năm . H iện nay 
tuy  các nhà  khoa học đ ã  đ ầu  tư  nh iều  công sức đ ể  
n gh iên  cứu  n h ư n g  n g u y ên  n h ân  của hiện  tư ợ ng  xuất 
h iện  và đa d ạ n g  n h an h  chóng  của sinh  giới ờ  đẩu  
n gu y ên  đại, sự  tu y ệ t ch ủ n g  của p h ẩn  lớn độn g  vật 
biến ờ  cuối n g u y ên  đại cùng  như  n h ữ n g  lẩn tuyệt 
chủng  bộ p h ận  tro n g  Paleozoi vẫn  chưa đư ợ c làm 
sáng  tỏ hoàn  toàn.

Sự phá t triển  tòa tia của Bọ ba thùy  là đ iên  hình 
cùa sụ  tiến  hóa độ n g  vật Paleozoi sớm. C húng  tiến 
hóa rấ t n hanh  và phá t triển  phong  p h ú  đến  m ức 
chiếm  tới hơn  60% và có nơi thậm  chí chiếm  đến  90% 
tống số  hóa thạch của C am bri [H.2]. Ký O rdovic  đánh  
dâu  m ột thời kỳ p h á t triến tỏa tia rẩm  rộ của độ n g  vật 
không xương sống n h ư  Da gai, T hân m ềm , Tay cuộn, 
V.V...[H.3]. T ử  Silur các loại San hô, Lỗ tầng 
(S trom atoporoid), V.V...[H.4] phát triển  phong  p h ú  đ ể  
h ìn h  th àn h  ám  tiêu. N hử n g  sinh vật tạo rạn này đặc 
biệt p h á t triển  trong  D evon và C arbon.

Trong O rdovic và Silur, cùng với động  vật không 
xương sống là sự  phá t triển n hanh  chóng của Bút đá 
(thuộc ngành  N ửa dây sống). Đ ộng vật có xương sống 
xuât hiện từ  Paleozoi sớm, như ng  phá t triển phong  phú 
tù’ D evon với nhiều dạng  cá cổ (Cá giáp, Cá da phiến, 
v .v ...). C ùng trong  Devon xua't hiện nh ữ n g  dạng  động 
vật bốn chi đầu  tiên, đó  là nh ữ n g  dạng  Lường cư cô 
còn nh iều  đặc tính cùa cá, sau đ ó  trong kỷ C arbon xuât 
hiện nh ử n g  đại biếu đẩu  tiên của Bò sát.

Thực vật củng đã trải qua quá trình tiến hóa dài 
trong Paleozoi. Đ ẩu nguyên  đại chỉ m ới có thực vật bậc 
thấp  sống dưới nước n h ư  các loại Tảo lam, Tảo đỏ, 
v .v ... Thực vật bắt đ ầu  lên sống trên cạn là nhóm  Lộ 
trần (R hyniophyta) xuât hiện từ  cuối Silur và đẩu 
D evon. C húng  sống ờ  nh ữ n g  vùn g  đầm  lẩy, chưa có 
m ạch d ẫn  truyền  chính thức, như ng  đà có n h ũ n g  tế  bào 
bị kéo dài làm  nhiệm  vụ  d ẫn  dư ờ n g  chât. T ừ  cuối 
D evon xua't hiện thực vật Cây vẩy (Lepidophyta), đó  là 
nhữ ng  đại biểu đầu  tiên của thực vật bậc cao chưa có 
hạt. T ừ  n h ữ n g  đại biêu đ ẩu  tiên này, thực vật đã phát 
triển nhan h  chóng trong hai kỷ Carbon, Perm i và gồm  
nhiều nhóm  cây thân m ộc n h ư  Thạch tùng  vói các loại 
Cây vẩy và D ương xỉ. Sụ phá t triển phong  phú  của 
nhừ ng  thực vật này đã tạo thành  nhử ng  rừ ng  cây nhiệt 
đới trong Paleozoi m uộn và là nguyên  Liệu tạo than đá 
sớm nhât trong lịch sử  Trái Đât.

Hiện tư ợ ng tuyệt chủng sinh giới trong  Paleozoi

Sự tu y ệ t ch u n g  h àn g  loạt sinh  vật đ ã  d iễn  ra 
nh iều  đ ạ t  tro n g  lịch sử  đ ịa chat [H.5]. Lẩn tuyệt 
chung  đ ầu  tiên  cua sinh  giới Paleozoi xáy ra ờ  cuối 
C am bri, 90% số  giống  loài Bọ ba th ủ y  đã b iến  m â t  Vì

Hình 2. Quang cảnh động vật biền Cambri. Trong hình ta thấy 
Sứa, Chân khớp bơi lội, Hải miên bám đáy và 
Bọ ba thùy (Wicander & Monroe, 1993).

'
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Hình 3. Quang cảnh động vật biến Ordovic. Trên hinh thể hiện 
nhiều cá thề Chân đầu bên cạnh Huệ biền, San hô, Bút đá, Bọ 
ba thùy, Tay cuộn, v.v.. .(Wicander & Monroe, 1993).

Hình 4. Sinh vật biền trong Silur. Trong hình: Phía trên là một 
“rừng Huệ biển", Tảo, giữa hình là San hô đơn thể và San hô 
quần thể, phần dưới bên trái là Bọ ba thùy (Trilobita), ờ giữa 
là 2 dạng Chân đầu và các loại Chân rìu của ngành Thân 
mềm (Burian z., 1951).

Bọ ba thùy  chiếm  phẩn  lớn sinh vật của ky này  nên 
sự  tuyệt chủng hàng loạt cua Bọ ba thùy cùng  có thế 
coi là sự  tuyệt chủng của phẩn  lớn giống loài trong 
sinh giới của Cam bri. T rong kỷ O rdovic tiếp theo  đã 
d iên  ra hai đ ạ t tuyệt chung, đợ t tuyệt chùng th ứ  tư 
cua sinh giới d iên  ra ờ cuối Devon. Đ ạt tuyệt chung 
thứ  năm  diên ra ở cuôi kỷ Permi được coi là đợt 
tuyệt chủng quan  trọng nhất của Paleozoi khiến cho 
hcyn nừa số  sinh vật, 90% các giống loài cua đ ộ n g  vật 
biển biến m ât trên Trái Đât. Đ áng chú ý là sự  giảm  
sú t tính đa dạng  cua Lường cư và Bò sát, sự  tiêu biến 
của nhiểu dạng  Côn trùng  và E urypterid  (trên cạn và
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dưới nước). Sụ biến đối cua thực vật diên ra sớm hơn, 
ngay tu giừa Permi thực vật Mesozoi (M esophvta) đà 
băt đầu thay thê thực vật Paleozoi (Paleophyta).
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Hình 5. Tỷ lệ các đợt tuyệt chủng trong Phanerozoi 
(Wikipedia Encyclopedia).

Hoạt động kiến tạo

Sau khi siêu lục địa Pannotia bị tan vờ ờ cuối 
N eoproterozoi, đến  đẩu  nguyên đại Paleozoi bể mặt 
Trái Đất có: 2) Khối lục địa khổng 16 Gondvvana ở 
phía bán cầu nam , tương ứng với các lục địa N am  
Mỹ, C hâu Phi, An Độ, châu Nam  Cực và A ustralia 
ngày  nay. 2) Các lục địa (hay các m ảng) riêng rẽ ờ 
gần  với hai bên xích đạo, chù yếu gồm Baltica ứng 
với Bắc A u và N ga hiện nay, Laurentia ứ ng  với Bắc 
M ỹ và G reenland hiện nay và Siberia. Các lục địa 
này  phân  cách lục địa G ondw ana bang  các đại 
dư ơ n g  Iapetus và Rhea [H.6].

Trong Paleozoi các m ảng lại tiếp tục di chuyển 
theo cơ ch ế  hội tụ, xích lại gần nhau  dẫn đến xô húc 
nhau gây nên chuyên động tạo núi. Trong Paleozoi đã 
có hai hoạt động tạo núi lớn là tạo núi Caledoni ờ kỷ 
Ordovic, Silur và tạo núi Hercyni ở  cuối nguyên đại.

Hoạt động tạo núi Caledoni diễn ra trong hai kỷ 
O rdovic và Silur, hình thành  nhữ ng  dãy nú i và đáy

biên n ân g  cao găn  lục đ ịa L aurentia  với Baltica. 
C h u y ên  đ ộ n g  C aledoni cùng  biếu h iện  ỡ phía đ ô n g  
A ustra lia , ờ H oa N am  và vài nưi khác.

Tạo núi Hercyni (hay  V arisci) là m ộ t hoạ t đ ộ n g  
tạo  n ú i râ t lớn tro n g  lịch su  Trái Đ ât, chu  yếu  d iễn  
ra ở  hai ký C arb o n  và Perm i. Do ch u y ến  đ ộ n g  tạo  
n ú i này , h ầu  h ế t các m àn g  lục đ ịa  trên  th ế  giới gan  
kết với n h a u  tạo  th à n h  m ột siêu lục đ ịa  k h ố n g  16 
gọi là P angea  h ay  T oàn lục. Bao q u a n h  P angea  
(Toàn Đ ại D ư an g ) [H.7] là m ộ t đ ạ i d ư ơ n g  d u y  n h ằ t 
gọi là P an th a lassa . Siêu lục đ ịa  P an g ea  sè tổn  tại từ  
Perm i đ ến  T rias m u ộ n , sau  đó  lại d ần  d ẩ n  bị tan  vờ  
đê  cuố i cù n g  h ìn h  th àn h  các lục đ ịa  n h ư  ngày  nay.

Sự  biến  đối khí hậu tro ng  P aleozoi

Đ ầu  C am bri khí h ậu  ôn hòa, n h ư n g  sau  đó  trờ  
nên  ấm  dẩn , n h ư n g  đ ến  O rdov ic  lục đ ịa G ondvvana 
di ch u y ên  d ẩ n  v ể  ph ía  nam  và n h ừ n g  v ù n g  thuộc 
C hâu  Phi và N am  M ỹ đã nằm  ở vị trí N am  Cực nên  
có b ăn g  tuyết. T rong  Paleozoi sớm  khí h ậu  có tính  
p h ân  đớ i m ạnh  m ẽ và trờ  nên  tư ơ n g  p h ả n  ờ n h ừ n g  
v ù n g  khác nhau . T rong khi nh iều  v ù n g  biển  có nh iệ t 
đ ộ  lạnh  thì n h ừ n g  nơi n h ư  Baltica (Tây Au và N ga) 
và L au ren tia  (Bắc M ỹ và G reen land ) lại thuộc khí 
h ậu  n h iệ t đới, còn T ru n g  H oa và A ustra lia  (thuộc 
G ondvvana) lại có khí h ậu  ấm  áp. C uối O rdov ic  khí 
h ậu  trở  nên  lạnh  và gây nên  m ột đ ợ t tuy ệ t ch ủ n g  
lớn. T iếp  theo  lại là chê' độ  khí h ậu  ấm , m ực nư ớ c 
biến dâng cao dần do sự tan băng diễn ra ờ S ilu r và 
D evon . N h iểu  d iện  tích  của Baltica và L au ren tia  bị 
n g ập , m ộ t s ố  d iện  tích  của G ondvvana cũng  bị n g ập , 
kết q u ả  là tạo  n ên  n h ữ n g  k h o ản g  d iện  tích  thềm  lục 
đ ịa  m ới, tạo  đ iểu  k iện  p h á t tr iển  sin h  giới. D o th ự c  
v ậ t b ắ t đ ầ u  p h á t triển  ở  n h ữ n g  v ù n g  rìa  lục đ ịa  nên  
lư ợ n g  oxy tăn g  và lư ợ n g  d iox id  carbon  g iảm  d ần . 
Sự tư ơ n g  p h ả n  n h iệ t đ ộ  bắc nam  trở  n ên  d ịu  bớ t, 
rìa lục  đ ịa  nam  của Tây G ondvvana và N am  cực đ ờ  
k hô  h ạn  hơn .

f  r ▼ Đởi hút chim ■+■» j r Khâu nối (tuổi triệu nảm)
z " - - Ị  * I A  A

T r Tách dản -?— ?— ▼—▼- Ranh giới hội tụ (Xỏ húc)?

Hình 6. Các lục địa và đại dương trong thời kỳ đầu nguyên đại Paleozoi 
(Phỏng theo Condie K.c, Sloan R.E., 1998).
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Hình 7. Sơ đồ các lục địa và đại dương ở cuối nguyên đại Paleozoi.

Khí hậu  trong Paleozoi m uộn  có nhiều  đ iều  chưa 
được làm sáng tỏ, đẩu  ký C arbon oxy trong khí 
quyển Tất cao còn dioxid carbon (carbonic) bị hạ rât 
thấp. Có m ột (có thê là hai) thời kỳ băng giá đã xảy 
ra. Đến đầu  Perm i cả oxy và carbonic đều  trờ  lại m ức 
bình thường. M ặt khác, sự  tụ hợp  Pangea tạo nên sự 
khô hạn ở nhữ ng  vùng  nội địa, khí hậu trở nên ở chế  
độ cực đoan. Cuối Permi, vào kỳ Loping, do sự  kết 
hợp của m ực nước biển hạ thâp, độ carbonic cao và 
sự  phá hủy  ch ế  độ khí hậu chung, nên dẫn  đến  sự 
tuyệt chủng sinh giới cực lớn ở Permi.

Paleozoi ờ  V iệt Nam

Trên lãnh thô Việt N am  trầm  tích Paleozoi phân  
b ố  rộng rãi, ở Bắc Bộ và Bắc T rung Bộ có các đá 
thuộc đủ  các hệ từ  C am bri đến Perm i. Trầm  tích 
Cam bri hạ ò  Lào Cai chứa phong  phú  khoáng sản 
phosphorit; trầm  tích Devon ờ Cao Bằng chứa 
m angan, còn trầm  tích Perm i ở Lạng Sơn và Cao 
Bằng chứa bauxit. Đặc biệt đá  vôi thuộc các tuổi 
Silur, D evon và C arbon - Perm i ở Việt N am  rất phô 
biến, n h ư  nh ử n g  dải đá  vôi ở Lạng Sơn, lưu vực 
sông Đà, vịnh H ạ Long và Bắc T rung Bộ. Trong 
phạm  vi N am  T rung Bộ và N am  Bộ trầm  tích 
Paleozoi chí phân  b ố  rải rác ở vài nơi, n h ư  ở Tây Kon 
Tum  có trầm  tích D evon trong m ột d iện  tích nhỏ 
hẹp. Đá vôi Paleozoi m uộn củng gặp ở Tây N am  Bộ, 
như  ở Kiên G iang và Tây Bình Phước.
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